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STT Mã lớp Mã SV Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 DH16BV 16145165 Nguyễn Thiện Anh 6
2 DH16VT 16125096 Trần Thị Mai Anh 2
3 DH16VT 16125098 Huỳnh Ngọc Ánh 6
4 DH16VT 16125109 Triệu Thị Bình 5
5 DH16BQ 16125090 Nguyễn Thị Chúc An
6 DH16BV 16145169 Phan Đình Cường 4
7 DH16VT 16125125 Ngô Thị Bích Dân 7
8 DH16VT 16125134 Kiều Văn Diễn 5
9 DH16QM 15125332 Đào Nguyễn Phụng Duyên 6

10 DH16BV 16145171 Huỳnh Tấn Đạt 9
11 DH16BV 16145175 Ngô Minh Đức 4
12 DH16NT 16116056 Lê Thị Cát Hạ 5
13 DH16DD 16125184 Nguyễn Hồng Hạnh 8
14 DH16VT 16125185 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 6
15 DH16VT 16125186 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 4
16 DH16BV 16145184 Nguyễn Ngọc Hân 5
17 DH16CT 16117015 Nguyễn Thị Kim Hiền 9
18 DH16BV 16145189 Thái Trung Hiếu 7
19 DH16QM 16149033 Lê Hữu Hùng 3
20 DH16VT 16125218 Nguyễn Viết Hùng 6
21 DH16VT 16125231 Lê Thị Thanh Huyền 6
22 DH16VT 16125235 Trần Thị Mỹ Huyền 4
23 DH16VT 16125236 Trần Thị Ngọc Huyền 7
24 DH16BQ 16125223 Trần Thị Kim Hương 4
25 DH16QM 16149048 Nguyễn Khắc Khải 1
26 DH16QM 16149049 Nguyễn Anh Khoa 7
27 DH16ES 16163034 Nguyễn Đình Thảo Khương
28 DH16VT 16125255 Phan Kim Lân 5
29 DH16BQ 16125258 Trần Thị Lệ 7
30 DH16BV 16145206 Hà Văn Linh 8
31 DH16VT 16125274 Lê Nguyễn Hoài Linh 3
32 DH16CH 16131108 Lý Thị Thùy Linh 8
33 DH16MT 16127052 Nguyễn Thị Ngọc Linh 9
34 DH16VT 16125290 Đoàn Thị Lộc 6
35 DH16VT 16125292 Nguyễn Thị Ánh Lộc 7
36 DH16MT 16127058 Lê Lợi 4
37 DH16BV 16145212 Lê Vũ Luân 6
38 DH16CH 16131117 Nguyễn Minh Luân 4
39 DH16BV 16145213 Nguyễn Thành Luân
40 DH16VT 16125302 Nguyễn Thị Thanh Ly 5
41 DH16NHB 16113077 Nguyễn Ánh Minh 3
42 DH16BV 16145218 Lê Hữu Nam 3
43 DH16CH 16131130 Lê Thị Nga 8
44 DH16VT 16125040 Mai Kim Ngân 7
45 DH16CT 16117113 Phan Thanh Nghi 5
46 DH16QM 16149083 Huỳnh Thị Cao Nghĩa 4
47 DH16VT 16125343 Mai Thị Kim Ngọc 3
48 DH16CT 16117040 Nguyễn Văn Ngọc 10
49 DH16BV 16145224 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên 10
50 DH16VT 16125354 Tài Thị Ngọc Nguyên 2
51 DH16NT 16116274 Nguyễn Chí Nguyện 4
52 DH16BV 16145227 Đào Thị Thuỳ Nhân 4



53 DH16MT 16127074 Huỳnh Danh Nhân 3
54 DH16BV 16145228 Lê Hữu Nhân 8
55 DH16VT 16125364 Đỗ Thị Thúy Nhi 4
56 DH16QM 16149092 Nguyễn Thảo Nhu 7
57 DH16DD 16125382 Dương Hồng Nhung 4
58 DH16BQ 16125381 Đào Thị Tuyết Nhung 6
59 DH16BV 16145234 Phạm Thị Hồng Nhung 7
60 DH16DD 16125393 Dương Thị Oanh 6
61 DH16MT 16127085 Trần Thị Kim Oanh 6
62 DH16VT 16125397 Nguyễn Thanh Pháp 6
63 DH16VT 16125404 Nguyễn Thị Trúc Phương 9
64 DH16BV 16145240 Huỳnh Đông Quân
65 DH16KS 16116161 Đào Thị Ngọc Quí 5
66 DH16BV 16145241 Đoàn Phúc Quí 6
67 DH16CT 16117058 Lê Thị Thúy Quyên 8
68 DH16DD 16125413 Ngô Thị Minh Quyên 10
69 DH16BV 16145243 Trương Nguyễn Hoàng Quyên 2
70 DH16ES 16163056 Cái Thị Quyền 7
71 DH16VT 16125421 Phạm Trúc Sang 2
72 DH16NT 16116172 Lê Hoàng Sơn 7
73 DH16BV 16145250 Phạm Tấn Tài 4
74 DH16VT 16125430 Võ Anh Tài
75 DH16VT 16125606 Trần Chí Thanh 8
76 DH16VT 16125446 Hoàng Uyên Thao 5
77 DH16BQ 16125452 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 5
78 DH16BV 16145256 Nguyễn Thị Tú Thi 5
79 DH16VT 16125459 Lâm Thị Cẩm Thơ 9
80 DH16MT 16127116 Chế Thị Lệ Thu 6
81 DH16CH 16131227 Đoàn Ngọc Thuận 2
82 DH16CT 16117070 Võ Thị Như Thủy 4
83 DH16BV 16145262 Lê Thị Ngọc Thúy 5
84 DH16DD 16125483 Võ Thị Thanh Thuý 10
85 DH16BQ 16125471 Ngô Thị Thư 5
86 DH16VT 16125477 Nguyễn Thị Minh Thư 10
87 DH16ES 16163073 Nguyễn Khánh Tiên 2
88 DH16VT 16125498 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10
89 DH14ES 14163285 Trần Văn Tiến
90 DH16VT 16125507 Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh 3
91 DH16CH 16131258 Nguyễn Thị Bão Trang 4
92 DH16MT 16127132 Sơn Thị Huyền Trang 5
93 DH16VT 16125532 Hồ Thị Mỹ Trinh
94 DH16VT 16125550 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 4
95 DH16BQ 16125561 Nguyễn Thị Anh Vân 5
96 DH16ES 16163087 Vũ Thảo Thanh Vân 8
97 DH16BQ 16125569 Lê Thị Hồng Vi 5
98 DH16BV 16145281 Trần Thanh Vũ 5
99 DH16MT 16127143 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 4

100 DH16CH 16131295 Huỳnh Thị Kim Yến 1
101 DH16VT 16125587 Nguyễn Thị Kim Yến 7

16145240 Huỳnh Đông Quân 8


